
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1   HỒ HOÀI AN 24/04/2010 Nữ

2   DƯƠNG VĂN TUẤN ANH 21/06/2010 Nam

3   PHAN NGUYỄN QUỐC BẢO 13/03/2010 Nam

4   NGUYỄN THẾ CƯỜNG 08/08/2010 Nữ

5   MẠNH MAI QUỲNH GIAO 07/11/2010 Nữ

6   LÊ ĐỖ ANH HÀO 16/04/2010 Nam

7   LÊ NGUYỄN BẢO HÂN 06/11/2010 Nữ

8   NGUYỄN THỊ THƯ HOA 05/05/2009 Nữ

9   NGUYỄN XUÂN HOÀNG 25/01/2010 Nữ

10   PHAN PHƯỚC NHẬT HUY 26/01/2010 Nam

11   VÕ THỊ PHƯƠNG LAN 21/05/2010 Nữ

12   ĐẶNG NGỌC NAM 08/12/2009 Nam

13   NGUYỄN HOÀI NHƯ NGỌC 06/07/2010 Nữ

14   PHÙNG THỊ YẾN NHI 20/06/2010 Nữ

15   ĐÀO ĐỨC QUÂN 23/04/2010 Nam

16   PHAN PHƯỚC MINH QUÂN 06/07/2010 Nam

17   NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN 18/07/2010 Nữ

18   TRẦN ĐÌNH TÀI 11/01/2010 Nam

19   TRƯƠNG KHẮC GIANG THÀNH 02/09/2009 Nam

20   ĐINH THỊ THU THẢO 08/08/2010 Nữ

21   TRẦN THỊ THANH THẢO 01/02/2010 Nữ

22   TRẦN QUỐC THẮNG 25/08/2010 Nam

23   PHAN THỊ ANH THƯ 29/12/2010 Nữ

24   NGUYỄN VĂN TĨNH 10/06/2010 Nam

25   ĐẶNG QUỲNH TRANG 08/04/2010 Nữ

26   NGUYỄN PHAN THỤC TRINH 05/12/2010 Nữ

27   TRẦN HẢI TRUNG 02/01/2009 Nam

28   TRỊNH XUÂN TUẤN 05/11/2010 Nam

29   ĐẶNG THỊ VÂN 28/06/2010 Nữ

30   VÕ KHÁNH VY 21/08/2010 Nữ

31   LÊ THỊ HỒNG YÊN 01/03/2010 Nữ

32 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 27/08/2010 Nữ Chuyển đến

HIỆU TRƯỞNG

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/5 - NĂM HỌC 2020-2021

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Thanh

Lớp 5/5 có 32 học sinh


